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STT 
Danh sách cá nhân được 

khen thưởng 
Chi bộ 

1.  Nguyễn Thị Ánh Tuyết Khoa Hóa học 

2.  Lê Tín Thanh Khoa Hóa học 

3.  Nguyễn Thị Thương Huyền Khoa Sinh học 

4.  Nguyễn Thị Ngọc Điệp Khoa Ngữ văn 

5.  Nhữ Thị Phương Lan Khoa Lịch sử 

6.  Nguyễn Trà My Khoa Lịch sử 

7.  Phạm Đỗ Văn Trung Khoa Địa lý 

8.  Hà Văn Thắng Khoa Địa lý 

9.  Ngô Bá Khiêm Khoa GDCT 

10  Đỗ Công Nam Khoa GDCT 

11  Nguyễn Văn Hiến Khoa KHGD 

12  Nguyễn Ngọc Trọng Khoa GDTH 

13  Trần Đức Thuận Khoa GDTH 

14  Trần Thị Ngọc Lan Khoa GDĐB 

15  Đặng Văn Khoa Khoa GDQP 

16  Phạm Thị Lệ Hằng Khoa GDTC 

17  Phan Thành Lễ Khoa GDTC 

18  
Nguyễn Thanh Bình Khoa Tiếng Anh 

19  
Lê Nguyễn Như Anh Khoa Tiếng Anh 

20  
Đặng Thị Thu Hương Khoa Tiếng Nga 

21  
Vũ Thị Hồng Vân Khoa Tiếng Nga 

22  
Châu A Phí Khoa TiếngTrung 

23  
Nguyễn Phước Lộc Khoa TiếngTrung 

24  
Nguyễn Hoàng Trúc Trường THTH 

25  
Lê Chân Đức Trường THTH 

26  
Hoàng Văn Cương Ký túc xá 

27  
Huỳnh Công Ba Phòng CTCT&HSSV-TTĐT 

28  
Nguyễn Vĩnh Khương Phòng KHCN&MT-TCKH-HTQT 



29  
Nguyễn Thị Tú Phòng KHCN&MT-TCKH-HTQT 

30  
Lê Ngọc Tứ TTNN-TTPTKNSP-Tổ GDNC 

31  
Nguyễn Thị Thu Trang Phòng TCHC 

32  
Nguyễn Thị Thanh Mai Phòng TCHC 

33  
Nguyễn Hồ Huyền Điệp Phòng SĐH 

34  
Lê Thanh Hà Nhà xuất bản 

35  
Huỳnh Thị Thái Hiệp Nhà xuất bản 

36  
Đoàn Thị Thanh Tuyền Sinh viên 1 

37  
Trương Minh Khải 

Sinh viên 1 

38  
Dương Thị Ngọc Nhi 

Sinh viên 2 

39  
Nguyễn Thị Thùy Dương 

Sinh viên 2 

40  
Mai Thị Lệ Huyền 

Sinh viên 3 

41  
Lê Thị Minh Học 

Sinh viên 3 

Danh sách này có 41 đồng chí 
 


